
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp TBCHT Xếp loại Lý do

1 DTZ1957320101008 HÀ THÙY DUNG 19/09/2001 Báo Chí K17 2 Kém

Nợ môn: Giáo dục thể chất 1: 

TBCMH =0; 

Chưa học môn: Giáo dục thể 

chất 2; TBCHT < 5

2
DTZ1957510401004 VŨ VĂN TÙNG

29/01/2001 CNKTHH K17 3.87 Kém
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

3 DTZ1957420201011 ĐẶNG MINH THẢO 03/10/2001 CNSH K17 3.47 Kém
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

4 DTZ1957420201014 NGUYỄN TRẦN CẨM LY 04/10/2001 CNSH K17 4.87 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 1: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

5 DTZ1957810101048 NGUYỄN HƯƠNG LY 13/01/2001 Du Lịch K17 3.13 Kém
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

6 DTZ1957340401007 NGÔ SƠN ĐÔNG 13/11/2001 KHQL K17 2.4 Kém

Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =1.6; Giáo dục thể 

chất 3: TBCMH =0; TBCHT < 

5

7 DTZ1653801010385 PHÊ A SANG 16/10/1998 LUẬT A -  K17 0

Chưa học môn: Giáo dục thể 

chất 1;Giáo dục thể chất 2;Giáo 

dục thể chất 3; Chưa có điểm 

môn thuộc chứng chỉ

8 DTZ1957380101029 BÙI MINH CHIẾN 05/08/2001 LUẬT A -  K17 0.6 Kém

Nợ môn: Giáo dục thể chất 1: 

TBCMH =1.2; Giáo dục thể 

chất 3: TBCMH =0;

Chưa học môn: Giáo dục thể 

chất 2; TBCHT < 5

9 DTZ1957380101064 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 18/01/2001 LUẬT B -  K17 4.87 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

10 DTZ1957380101077 VY VĂN TÁM 29/03/2001 LUẬT B -  K17 4.53 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

11 DTZ1957380101096 ÔN THỊ NGA 02/06/2001 LUẬT B -  K17 4.27 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =2.2; TBCHT < 5

12 DTZ1957380101101 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/02/2001 LUẬT B -  K17 4.4 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =3.6; TBCHT < 5
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13 DTZ1957380101112 POUPE KHAMPHOUSONE 06/10/1999 LUẬT B -  K17 4.93 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

14 DTZ1957380101169 TRẦN ĐỨC HIẾU 03/02/2000 LUẬT B -  K17 0

Chưa học môn: Giáo dục thể 

chất 1;Giáo dục thể chất 2;Giáo 

dục thể chất 3; Chưa có điểm 

môn thuộc chứng chỉ

15 DTZ1957220201005 DƯƠNG THỊ HIỀN 28/08/2001 NNA - K17B 4.93 Yếu TBC < 5

16 DTZ1957220201024 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VI 14/04/2001 NNA - K17A 1 Kém

Nợ môn: Giáo dục thể chất 1: 

TBCMH =3; Giáo dục thể chất 

2: TBCMH =0;Giáo dục thể 

chất 3: TBCMH =0; TBCHT < 

5

17 DTZ1957220201044 NGUYỄN THÚY HIỀN 31/12/2001 NNA - K17B 4.87 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 2: 

TBCMH =1.8; TBCHT < 5

18 DTZ1957810103037 NGUYỄN NGỌC MAI 19/04/2001 QTDVDLLH A -  K17 4.33 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 3: 

TBCMH =1; TBCHT < 5

19 DTZ1957810103066 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 06/04/2000 QTDVDLLH B -  K17 3.93 Kém
Nợ môn: Giáo dục thể chất 3: 

TBCMH =1.6; TBCHT < 5

20 DTZ1957810103080 ĐOÀN CÔNG VĨ 03/11/2001 QTDVDLLH A -  K17 2 Kém

Nợ môn: Giáo dục thể chất 1: 

TBCMH =0; Giáo dục thể chất 

3: TBCMH =0; TBCHT < 5

21 DTZ1957810103104 HOÀNG TIẾN ĐẠT 17/10/2000 QTDVDLLH A -  K17 4.2 Yếu
Nợ môn: Giáo dục thể chất 1: 

TBCMH =0; TBCHT < 5

22 DTZ1957810103666 BÙI THỊ OANH 01/01/2001 QTDVDLLH B -  K17 0

Chưa học môn: Giáo dục thể 

chất 1;Giáo dục thể chất 2;Giáo 

dục thể chất 3; Chưa có điểm 

môn thuộc chứng chỉ

23 DTZ1957220330001 NGUYỄN MAI ĐÀO 26/10/2001 Văn Học K17 4.93 Yếu TBC < 5

Ấn định danh sách: 23 sinh viên./.


